PHỤ LỤC PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN 
THAM GIA TỔ ĐỐI CHIẾU, PHÂN LOẠI NỢ
(Kèm theo Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 22/9/2025 của 
Chủ tịch UBND xã Mỏ Cày)

1. Điểm giao dịch Mỏ Cày: Ngày đối chiếu nợ: 26/09/2025: 
	Stt
	Thôn
	Tên Tổ trưởng Tổ TK&VV
	Số TV
	Thời gian thực hiện
	Tổ đối chiếu, 
phân loại nợ
	Đơn vị 
công tác

	01
	Đôn Lương
	-Trịnh Nên
-Thân Văn Thu
	37
25
	Từ 7h30
Từ 9h00
	Lương Vĩnh Phúc
 Nguyễn Thị M.Trang
Trưởng thôn
Công an xã
Tổ trưởng tổ TK&VV
	NHCSXH
Hội ND

	02
	Phước Thịnh
	-Nguyễn Thị Thu Hà
-Nguyễn Thị Mênh
	47
55
	Từ 7h30
Từ 9h30
	Trần Đức Nhất
	NHCSXH

	
	
	-Bùi Văn Nhân
-Trần Như Đa
-Nguyễn Văn Bút
	37
25
41
	Từ 7h30
Từ 9h00
Từ 10h00
	Huỳnh Ngọc Sum
Cao Thị Kim Đoàn
Đỗ Thị Thu Hằng
Trưởng thôn
Công an xã
Tổ trưởng tổ TK&VV
	NHCSXH
Hội PN
Đoàn TN

	03
	Lương Nông Nam
	-Trần Minh Trâm
-Bùi Thị Hồng Hương
	36
39
	Từ 7h30
Từ 9h00
	Thái Hoài Anh
	NHCSXH

	
	
	-Nguyễn Văn Dũng
-Nguyễn Hữu Vũ
	37
35
	Từ 7h30
Từ 9h00
	Thái Tống H.Quỳnh
Nguyễn Khắc An
Trưởng thôn
Công an xã
Tổ trưởng tổ TK&VV
	NHCSXH
Hội ND

	04
	Lương Nông Bắc
	-Ngô Thị Hồng
-Hồ Thức
-Huỳnh Đức Phước
	35
35
37
	Từ 7h30
Từ 9h00
Từ 10h00
	Nguyễn Thị M.Thư
Nguyễn Văn Lãm
Trưởng thôn
Công an xã
Tổ trưởng tổ TK&VV
	NHCSXH
Hội CCB


2. Điểm giao dịch Đức Minh: Ngày đối chiếu nợ: 03/10/2025
	Stt
	Thôn
	Tên Tổ trưởng Tổ TK&VV
	Số TV
	Thời gian thực hiện
	Tổ đối chiếu, 
phân loại nợ
	Đơn vị 
công tác

	01
	Minh Tân Nam
	-Nguyễn Thị Hồng
-Nguyễn Đặng Thuộc
-Nguyễn Thị Bé Mai
	60
22
36
	Từ 7h30
Từ 9h30
Từ 14h00
	Nguyễn Vũ P.Linh
Phan Hoàng Thiên
Trưởng thôn
Công an xã
Tổ trưởng tổ TK&VV
	NHCSXH
Hội CCB

	02
	Minh Tân Bắc
	-Nguyễn Thị Kim Long
-Trần Thị Nga
-Đinh Thị Nga
	52
40
34
	Từ 7h30
Từ 9h30
Từ 14h00
	Huỳnh Ngọc Sum
Lê Thị Kim Thời
Trưởng thôn
Công an xã
Tổ trưởng tổ TK&VV
	NHCSXH
Hội PN

	03
	Đạm Thủy Nam
	-Lê Tám
-Nguyễn Thị Thủy
-Lê Thanh Hải
	30
31
32
	Từ 7h30
Từ 9h00
Từ 10h00
	Thái Hoài Anh
Đỗ Thị Thu Hằng
Trưởng thôn
Công an xã
Tổ trưởng tổ TK&VV
	NHCSXH
Đoàn TN

	04
	Đạm Thủy Bắc
	-Trần Xuân Hồng
-Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Văn Tình
	32
32
23
	Từ 7h30
Từ 9h00
Từ 10h00
	Lương Vĩnh Phúc
Nguyễn Thị M.Trang
Trưởng thôn
Công an xã
Tổ trưởng tổ TK&VV
	NHCSXH
Hội ND



3. Điểm giao dịch Đức Chánh: Ngày đối chiếu nợ:  16/10/2025
	Stt
	Thôn
	Tên Tổ trưởng Tổ TK&VV
	Số TV
	Thời gian thực hiện
	Tổ đối chiếu, 
phân loại nợ
	Đơn vị 
công tác

	01
	Thôn 1
	-Nguyễn Thị Cúc
-Nguyễn Hòa Minh
-Trần Thị Thiệt
-Nguyễn Văn Thân
	35
49
30
28
	Từ 7h30
Từ 8h30
Từ 9h30
Từ 14h00
	Thái Hoài Anh
Nguyễn Khắc An
Trưởng thôn
Công an xã
Tổ trưởng tổ TK&VV
	NHCSXH
Hội ND

	02
	Thôn 2
	-Nguyễn Thị Ánh Tuyết
-Lê Quang Bảy
-Nguyễn Thị Thúy Sang
	43
26
29
	Từ 7h30
Từ 8h30
Từ 9h30
	Lê Phạm Thị T.Vi
Đỗ Thị Thu Hằng
Trưởng thôn
Công an xã
Tổ trưởng tổ TK&VV
	NHCSXH
Đoàn TN

	03
	Thôn 3
	-Nguyễn Hữu Mai
-Trần Quang Nhân
-Trịnh Thị Hòa
	28
59
39
	Từ 7h30
Từ 8h30
Từ 10h00
	Nguyễn Thị P.Trang
Nguyễn Văn Lãm
Trưởng thôn
Công an xã
Tổ trưởng tổ TK&VV
	NHCSXH
Hội CCB

	04
	Thôn 4
	-Nguyễn Thị Mỹ Như
-Kiều Thị Thành
-Trần Thanh Bôn
-Nguyễn Thị Cẩm Viên
	49
51
38
58
	Từ 7h30
Từ 9h00
Từ 10h30
Từ 14h00
	Nguyễn Vũ P.Linh
Cao Thị Kim Đoàn
Trưởng thôn
Công an xã
Tổ trưởng tổ TK&VV
	NHCSXH
Hội PN

	05
	Thôn 5
	-Võ Ngọc Nam
-Trần Nhờ
- Bùi Thị Ngọc Phương
-Nguyễn Thành Công
	59
30
57
30
	Từ 7h30
Từ 9h30
Từ 14h00
Từ 15h30
	Huỳnh Ngọc Sum
Nguyễn Thị M.Trang
Trưởng thôn
Công an xã
Tổ trưởng tổ TK&VV
	NHCSXH
Hội ND

	06
	Thôn 6
	-Nguyễn Minh Dương
-Đặng Thị Thức
-Nguyễn Thị Biên Thùy
	56
57
59
	Từ 7h30
Từ 9h30
Từ 14h00
	Trần Đức Nhất
	NHCSXH

	
	
	-Nguyễn Thanh Hải
-Nguyễn Thị Bích Chi
-Nguyễn Văn Tám
	59
58
48
	Từ 7h30
Từ 9h30
Từ 14h00
	Lương Vĩnh Phúc
Lê Thị Kim Thời
Phan Hoàng Thiên
Trưởng thôn
Công an xã
Tổ trưởng tổ TK&VV
	NHCSXH
Hội PN
Hội CCB




